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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – KHỐI 10, 11
(Áp dụng từ ngày 13/4/2020)
	Thứ
	Thời gian
	Môn
	Lớp
	Giáo viên
	Phần mềm
	ID
	Mật khẩu

	2

	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Toán
	10A1,3,5
	C.H Hạnh
	Zoom
	497 289 8825
	123456

	
	
	
	10A8,9
	T. Năm
	Zoom
	207 176 6923
	123456

	
	
	
	10A6,7
	T. Vững
	Zoom
	787 766 3219
	123456

	
	
	
	11A1,3,7
	C. Dung
	Zoom
	659 954 4966
	1234567

	
	
	
	11A8,9
	T. Anh
	Zoom
	670 001 2114
	11051986

	
	
	
	11A4,6
	T. Thiệu
	Zoom
	788 981 3201
	087811

	
	
	
	11A5
	C. Thu
	Zoom
	 431 878 2397
	cothu

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Sử
	10A1,2,3,7
	C. Liên
	Zoom
	942 673 4105
	203636

	
	
	
	10A8,9
	T. An
	Zoom
	5626403408
	11223344

	
	
	
	11A4,5,6,7
	C. Hà
	FB
	Nhóm lớp
	

	
	
	Văn
	10A4
	T. Tú
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	GDCD
	11A1,2
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	Lí
	11A4
	C. Thanh
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	11A5,8,9
	C. Oanh 
	Zoom
	573 652 2041
	cooanh

	
	
	
	11A1
	T. Giang
	Zoom
	787 355 1344
	123456

	
	
	
	11A6,7
	C. Trang
	Zoom
	371 632 7632
	145360

	
	
	
	10A8,9
	C. Phượng
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	10A1,3
	C. Nhường
	Zoom
	4381446131
	conhuong

	
	
	
	10A2,6,7
	T. Dũng
	Zoom
	9583254067
	123456789

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
Sáng
	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Toán
	11A2
	T. Anh
	Zoom
	670 001 2114
	11051986

	
	
	Văn
	11A7
	C. Quyên
	Zoom
	466 454 4243
	coquyen

	
	
	
	11A6
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	
	
	GDCD
	11A3,4
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	
	Toán
	10A2,4
	T. Năm
	Zoom
	207 176 6923
	123456

	
	
	Anh
	10A8,9
	C. Nguyệt
	Zoom
	928 975 4985
	123456

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Sử
	11A1,2,3
	C. Hà
	FB
	Nhóm lớp
	

	
	
	Sinh
	11A4,5
	C. Hà
	Zoom
	308 328 0099
	732667

	
	
	Sử
	10A4,5,6
	C. Liên
	Zoom
	942 673 4105
	203636

	
	
	GDCD
	10A1,2,3
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	Sử
	11A8,9
	C. Hà
	FB
	Nhóm lớp
	

	
	
	Lí
	10A4,5
	C. Thanh
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	11A2,3
	C. Phượng
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	GDCD
	10A8,9
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	3

Chiều
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Toán
	10A1,3,5
	C.H Hạnh
	Zoom
	497 289 8825
	123456

	
	
	
	10A8,9
	T. Năm
	Zoom
	207 176 6923
	123456

	
	
	
	10A6,7
	T. Vững
	Zoom
	787 766 3219
	123456

	
	
	
	11A1,3,7
	C. Dung
	Zoom
	659 954 4966
	1234567

	
	
	
	11A8,9
	T. Anh
	Zoom
	670 001 2114
	11051986

	
	
	
	11A4,6
	T. Thiệu
	Zoom
	788 981 3201
	087811

	
	
	
	11A5
	C. Thu
	Zoom
	 431 878 2397
	cothu

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Văn
	11A8,9
	C. Huyền
	Zoom
	433 086 6758
	446688

	
	
	
	11A1,2
	C. Nhị
	Zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	11A3,4,5
	T. Khánh
	Zoom
	762 081 1196
	thaykhanh

	
	
	
	10A5
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	
	
	
	10A8,9
	C. Quyên
	Zoom
	466 454 4243
	coquyen

	
	
	
	10A2,3
	C. Loan
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	
	10A1,6,7
	C. Bằng
	zoom
	242 392 157
	OeySFr

	
	16h00 → 17h00

(1 tiết)
	Anh
	11A4,5
	C. Cẩm
	Zoom
	806 817 0476
	123456789

	
	
	
	11A1,2,6
	C. Trang
	Zoom
	256 459 0937
	674233

	
	
	
	11A8,9
	C. Ánh
	Zoom
	694 601 6077
	coanh

	
	
	
	11A3,7
	C. Nguyệt
	Zoom
	928 975 4985
	123456

	
	
	
	10A1,2,3
	C. Linh
	Zoom
	416 346 2112
	1234567

	
	
	
	10A6,7
	C. Mỹ
	Zoom
	733 033 6524
	544848

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
Sáng
	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Văn
	11A8,9
	C. Huyền
	Zoom
	433 086 6758
	446688

	
	
	
	11A1,2
	C. Nhị
	Zoom
	375 096 9794
	thaynam

	
	
	
	11A3,4,5
	T. Khánh
	Zoom
	762 081 1196
	thaykhanh

	
	
	
	10A5
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	
	
	
	10A8,9
	C. Quyên
	Zoom
	466 454 4243
	coquyen

	
	
	
	10A2,3
	C. Loan
	Zoom
	288 405 9053
	4059053

	
	
	
	10A1,6,7
	C. Bằng
	zoom
	242 392 157
	OeySFr

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Lí
	11A5,8,9
	C. Oanh 
	Zoom
	573 652 2041
	cooanh

	
	
	
	11A1
	T. Giang
	Zoom
	787 355 1344
	123456

	
	
	
	11A6,7
	C. Trang
	Zoom
	371 632 7632
	145360

	
	
	
	10A1,3
	C. Nhường
	Zoom
	4381446131
	conhuong

	
	
	
	10A2,6,7
	T. Dũng
	Zoom
	9583254067
	123456789

	
	
	
	10A8,9
	C. Phượng
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	10A4,5
	C. Thanh
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	GDCD
	10A4,5,6,7
	C. Liên
	Zoom
	942 673 4105
	203636

	
	
	
	11A8,9
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	
	Lí
	11A2,3
	C. Phượng
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	
	
	
	11A4
	C. Thanh
	Messenger
	Nhóm lớp
	

	4

Chiều
	14h00 → 15h00

(1 tiết)
	Toán
	11A2
	T. Anh
	Zoom
	670 001 2114
	11051986

	
	
	Văn
	11A7
	C. Quyên
	Zoom
	466 454 4243
	coquyen

	
	
	
	11A6
	T. Trường
	Zoom
	927 158 1540
	123456

	
	
	Anh
	10A8,9
	C. Nguyệt
	Zoom
	928 975 4985
	123456

	
	
	
	10A4,5
	C. Mỹ
	Zoom
	733 033 6524
	544848

	
	15h00 → 16h00

(1 tiết)
	Toán
	10A2,4
	T. Năm
	Zoom
	207 176 6923
	123456

	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Hóa 
	11A8,9
	T. Hoàng
	Zoom
	618 057 2316
	1QkJzK

	
	
	
	11A6,7
	T. Đạt
	Zoom
	921 727 3426
	123456

	
	
	
	11A4,5
	C. Na
	Zoom
	210 774 3121
	123456

	
	
	
	10A1,2,3,4,5
	T.Tiếp
	Zoom
	876 891 389
	1ckMPa

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Địa
	11A3,4,5
	T. Minh
	Zoom
	345 579  5616
	1967

	
	
	
	11A8,9
	C. Hoa
	Zoom
	958 325 4067
	123456789

	
	
	
	11A6,7
	C. Thảo
	Zoom
	438 900 5427
	thao123

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	Địa
	10A1,2,3
	T. Minh
	Zoom
	345 579  5616
	1967

	
	
	
	10A7,8,9
	C. Hoa
	Zoom
	958 325 4067
	123456789

	
	
	
	10A4,5,6
	C. Thảo
	Zoom
	438 900 5427
	thao123

	
	
	GDCD
	11A5,6,7
	C. Huế
	Zoom
	393 619 2135
	12345

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Hóa
	10A8,9
	T. Hoàng
	Zoom
	618 057 2316
	1QkJzK

	
	
	
	10A6,7
	T. Đạt
	Zoom
	921 727 3426
	123456

	
	
	
	11A1,2,3
	C. Na
	Zoom
	210 774 3121
	123456

	
	
	Anh
	10A4,5
	C. Mỹ
	Zoom
	733 033 6524
	544848

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Địa
	11A1,2
	C. Thảo
	Zoom
	438 900 5427
	thao123

	
	
	Sinh
	10A8,9
	C. Hằng
	Zoom
	334 371 6583
	cohang

	
	
	
	10A5,6,7
	C. Hà
	Zoom
	308 328 0099
	732667

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	Sinh
	10A1,2,3
	C. Hà
	Zoom
	308 328 0099
	732667

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	7h30 → 9h00

(2 tiết)
	Anh
	11A4,5
	C. Cẩm
	Zoom
	806 817 0476
	123456789

	
	
	
	11A1,2,6
	C. Trang
	Zoom
	256 459 0937
	674233

	
	
	
	11A8,9
	C. Ánh
	Zoom
	694 601 6077
	coanh

	
	
	
	11A3,7
	C. Nguyệt
	Zoom
	928 975 4985
	123456

	
	
	
	10A1,2,3
	C. Linh
	Zoom
	416 346 2112
	1234567

	
	
	
	10A6,7
	C. Mỹ
	Zoom
	733 033 6524
	544848

	
	9h00 → 10h00

(1 tiết)
	Sinh
	11A6,7,8,9
	C. Hằng
	Zoom
	334 371 6583
	cohang

	
	
	
	11A1,2,3
	C. Hà
	Zoom
	308 328 0099
	732667

	
	10h00 → 11h00

(1 tiết)
	
	
	
	
	
	


Chú ý:


- Môn Toán, Văn, Anh: 3 tiết/tuần; Môn Lí, Hóa: 2 tiết/tuần; Các môn còn lại 1 tiết/tuần.

- Các môn Toán, Văn, Anh: lịch học buổi sáng và buổi chiều; Các môn còn lại học buổi sáng.

- Các môn: Tin 10,11 và CN 10, 11 GV bộ môn hướng dẫn HS học trên trang Viettelstudy.vn (T.Thức hướng dẫn Tin 10,11).
Nơi nhận:
















  - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 


 KT. HIỆU TRƯỞNG




  - Các tổ trưởng;                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
    

  - Giáo viên;                                                                                                                                                      (Đã ký)
  - Học sinh; 




  - Lưu VT.                                                                                                                                           Nguyễn Hoàng Nam
